
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 06 Từ ngày/From 22/09/2025 đến ngày/To 26/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(22/09/25) 

1 SHCN SHCN tuần 6  

2 Lịch sử 
Bài 5. Văn minh Trung Hoa thời cổ - 
trung đại (Tiết 1) 

SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

3 Lịch sử 
Bài 5. Văn minh Trung Hoa thời cổ - 
trung đại (Tiết 2) 

SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

4  Lịch sử Chuyên đề 1. Các lĩnh vực của sử học SGK Chuyên đề, bút biết, vở 
ghi 

5 GDKT&PL Học bài mới 
Bài 4: Cơ chế thị trường (tiết 2) Mang sách, vở, máy tính 

6 English (Expat) 

Unit 3: Hobbies, Leisure & 
Entertainment Overview + Unit 
3_Vocabulary #1-3 p.34-35 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 
 

7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Toán Bài tập cuối chương 1  

Thứ Ba 
Tuesday 

(23/09/25) 

1 Ngữ Văn Nghệ thuật thuyết phục trong văn lập 
luận (Tri thức Ngữ Văn) 

Chuẩn bị: Sách vở, Bút, 
Thước 

2 Đại sứ 
SH CLB Đại Sứ 

 

3 Đại sứ  

4  Toán Bài tập cuối chương 1 HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

5 Toán Bất phương trình bậc nhất hai ẩn HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

6 English (Expat) 

Unit 3_Vocabulary #1-3 p.34-35 (cont) 
Unit 3_ Listening #4-5 p.35 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

7 English (Expat) HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

8 English (Expat) 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

9 Hướng nghiệp Nhận thức bản thân (tt) 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
(24/09/25) 

1 English Khan grammar: Unit 1 Lesson 4  
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

2 English Khan grammar: Unit 1 Lesson 4  
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

3 Địa lý 
Chương 3. Thạch quyển 
Bài 6: Thạch quyển, nội lực (tiết 1) 

SGK, vở ghi, bút viết 

4  Địa lý 
Bài 6: Thạch quyển, nội lực (tiết 2) 
(Kiểm tra thường xuyên HS1-L1) SGK, vở ghi, bút viết 

5 Địa lý 
Chuyên đề 3: Phương pháp viết báo 
cáo địa lí 

SGK Chuyên đề, vở ghi, bút 
viết 

6 Tin học - CN-KT Một số hệ điều hành thông dụng Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT Một số hệ điều hành thông dụng Học tại phòng ICT 

8 Toán Bài tập cuối chương 4  

9 Toán Bài tập cuối chương 4  

Thứ Năm 
Thursday 

(25/09/25) 

1 Ngữ Văn Đọc: Hiền Tài là nguyên khí Quốc Gia Chuẩn bị: Sách vở, Bút, 
Thước 

2 Ngữ Văn Yêu và đồng cảm Chuẩn bị: Sách vở, Bút, 
Thước 

3 Tự học/ Ôn tập Tự học  

4  GDĐP (STEAM PBL) Học bài mới:  
Kỹ năng quản lý tài chính Mang sách, máy tính 

5 GDĐP (STEAM PBL) 
Học bài mới:  
Kỹ năng quản lý tài chính (tiếp theo) Mang sách, máy tính 

6 English Unit 2 Grammar Revision & Skills 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

7 English Unit 2 Grammar Revision & Skills 
HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Phát cầu cao vào khu vực cuối sân. 
- Phát cầu cao rồi vào vị trí phòng thủ. 
- Trò chơi “Phát chuẩn – ghi điểm”." 

Mang giầy thể thao, bình 
nước cá nhân, mặc đồng 
phục thể dục. 

9 GDTC 
"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 

Mang giầy thể thao, bình 
nước cá nhân, mặc đồng 
phục thể dục. 



  

 

 

 

nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Phát cầu cao vào khu vực cuối sân. 
- Phát cầu cao rồi vào vị trí phòng thủ. 
- Trò chơi “Phát chuẩn – ghi điểm”." 

Thứ Sáu 
Friday 

(26/09/25) 

1 Toán Khái niệm Vectơ  

2 English Review Unit 2 & Quiz 2 (45 mins) HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

3 English Review Unit 2 & Quiz 2 (45 mins) HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập  

4  GDKT&PL 
Học bài mới 
Bài 4: Cơ chế thị trường (tiết 3) Mang sách, vở, máy tính 

5 GDKT&PL 
Học bài mới 
Bài 4: Cơ chế thị trường (tiếp theo) Mang sách, vở, máy tính 

6 Ngữ Văn 
Thực hành Tiếng Việt: Lỗi mạch lạc và 
liên kết trong đoạn văn, văn bản: Dấu 
hiệu và nhận biết cách chỉnh sửa 

Chuẩn bị: Sách vở, bút, 
thước 

7 Ngữ Văn 
Viết: Viết một văn bản thuyết phục 
người khác từ bỏ một thói quen hay 
quan niệm. 

Chuẩn bị: Sách vở, bút, 
thước. 

8 Vật lý 
HCM: Bài 5: Chuyển động tổng hợp 
VT: Bài 6: Thực hành: đo tốc độ của 
vật chuyển động. 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành btvn, TBĐT 

9 Vật lý 
HCM: Bài 5: Chuyển động tổng hợp 
VT: Bài 6: Thực hành: đo tốc độ của 
vật chuyển động. 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành btvn, TBĐT 


